NỘI DUNG ÔN TẬP VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
Câu 1. Trình bày ý nghĩa của các mác thép, mác gang sau? Nêu phạm vi ứng dụng cho từng mác? (1 điểm)
CT31; CT33; CT33n, CT33s; CT34; CT34n, CT34s; CT38; CT38n; CT38s; CT42; CT42n; CT42s; CT51; CT51n; CT61; CT61n
BCT31; BCT33; BCT33n, BCT33s; BCT34; BCT34n, BCT34s; BCT38; BCT38n; BCT38s; BCT42; BCT42n; BCT42s; BCT51; BCT51n; BCT61; BCT61n
CCT31; CCT33; CCT33n, CCT33s; CCT34; CCT34n, CCT34s; CCT38; CCT38n; CCT38s; CCT42; CCT42n; CCT42s; CCT51; CCT51n; CCT61; CCT61n

CD70; CD80; CD80A; CD90; CD90A; CD100; CD110; CD120; CD130; 
Thép dụng cụ hợp kim thấp: 130Cr05; 100Cr2; 90CrSi; 130CrW5; 
Thép gió: 80W18Cr4Vmo; 90W9Cr4Vmo (Thép gió P9); 85W12Cr3V2Mo; 85W6Mo5Cr4V2; 145W9V5Cr4Mo; 80W18Cr4V2Mo (thép gió P18); 95W9Co10Cr4V2Mo; 150W10Co5V5Cr4Mo; 160W12Co5V4Cr4Mo; 90W18Co5Cr4V2Mo; 130W14Co5Cr14V2Mo; 90W18Co5Cr4V2Mo.
C15; C20; C35; C40; C40A; C45
Thép không gỉ 2 pha: 12Cr13; 20Cr13; 30Cr13 thường dùng trong điều kiện làm việc nặng
Thép làm khuôn ép, ép chảy, đúc áp lực: 30Cr2W8V, 40Cr2W5MoV, 40Cr5W2Vsi.
Thép không gỉ 1 pha ferit: 08Cr13; 12Cr17; 15Cr25Ti
Thép không gỉ 1 pha austenit: 08Cr18Ni10; 08Cr18Ni10Ti, 12Cr18Ni9T
20Cr: trục – bánh răng nhỏ, thấm C, tôi ram thấp
18CrMnTi: trục, bánh răng lớn, thấm C, Tôi ram thấp
40Cr: trục, bánh răng tải trung bình
30CrMnSi: trục, bánh răng tải trung bình
60Si2: các loại nhíp ô tô, các loại lò xo.
Câu 2. Phân loại sự khác nhau giữa thép cacbon và thép hợp kim
Câu 3. Nêu ảnh hưởng cơ bản của S, P đến tính chất của thép
Câu 4. Thế nào gọi là thép cacbon thấp, thép cacbon trung bình, thép cacbon cao?. Cho ví dụ.
Câu 5. Thế nào là thép hợp kim thấp, thép hợp kim trung bình, thép hợp kim cao? Cho ví dụ.
Câu 6. Vẽ và thể hiện đầy đủ các thành phần, tổ chức pha trên giản đồ trạng thái Fe – C (Fe3C) phần thép? (2 điểm).
Câu 7. Sự khác nhau giữa thép và gang?
Câu 8. Phạm vi ứng dụng của các loại gang như thế nào?
Câu 9. Giải thích các mác gang: GZ 30-6; GX 15-32; GC 40-8; GC 60-2 ; GX28-48; GX 24-44; GC 40-60; GC 38-17; GC 45-5; GZ 60-3.
Câu 10. Trình bày khái niệm và mục đích các phương pháp nhiệt luyện kết thúc? (2 điểm)
Câu 1.  Vẽ giản đồ trạng thái Fe-C phần thép (ghi chú đầy đủ các khu vực pha và các điểm tới hạn). 
Câu 2.  Trình bày bản chất và cơ tính của các tổ chức 2 pha trên giản đồ trạng thái Fe – C. Trình bày các điểm tới hạn và các chuyển biến trên giản đồ trạng thái Fe – C.
Câu 3.  Vẽ giản đồ trạng thái Fe-C phần Gang (ghi chú đầy đủ các khu vực pha và các điểm tới hạn). 
Câu 4.  Trình bày bản chất và cơ tính của các tổ chức 1 pha trên giản đồ trạng thái Fe – C? Trình bày các điểm tới hạn và các chuyển biến trên giản đồ trạng thái Fe – C.
Câu 5.  Thép là gì? Thành phần hóa học thông thường của thép?
Câu 6.  Ảnh hưởng của các nguyên tố hóa học đến cơ tính của thép?
Câu 7.  Trình bày ưu và nhược điểm của thép cacbon? 
Câu 8.  Trình bày ảnh hưởng của cacbon và các tạp chất đến cơ tính của thép cacbon? Công dụng của thép theo thành phần cacbon?
Câu 9.  Các loại thép cacbon theo TCVN? Giải thích các mác thép cacbon? Cho ví dụ và giải thích từng loại?
Câu 10.  Các loại thép hợp kim theo TCVN? Giải thích các mác thép hợp kim? Cho ví dụ và giải thích từng loại?
Câu 11.  Gang là gì?  Một số tính chất cơ bản của gang?
Câu 12.  Phân biệt các loại gang xám, cầu, dẻo về tổ chức tế vi, và theo công dụng?
Câu 13.  Nhiệt luyện là gì? Tác dụng của nó đối với chế tạo cơ khí? Phân biệt các phương pháp: nhiệt luyện, hóa nhiệt luyện, cơ nhiệt luyện, nhiệt luyện sơ bộ và nhiệt luyện kết thúc.
Câu 14.  Các chuyển biến pha của Ostenit khi làm nguội đẳng nhiệt và làm nguội liên tục với tốc độ nhanh. Bản chất cuả các tổ chức: peclit, xoocbit, trustit, bainit và mactenxit?
Câu 15.  Các giai đoạn chuyển biến xảy ra khi ram (thép 0,8%C đã tôi)
Câu 16.  Định nghĩa các phương pháp nhiệt luyện sơ bộ? Mục đích của từng phương pháp?
Câu 17.  [bookmark: _GoBack]Định nghĩa các phương pháp nhiệt luyện kết thúc? Mục đích của từng phương pháp?
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